	Trường Tiểu học Hứa Tạo 
Họ và tên học sinh :…………
………………………………..
Lớp:…………………………..
SBD …… Phòng thi …..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I
Năm học 2024 -2025
Môn: Toán - Lớp 2
             Thời gian: 40 phút.
       Ngày kiểm tra: ………………..
	Giám thị 1

	
	
	Giám thị 2


……………………………………………………………………………………….....
	Điểm 


	Nhận xét 
	Giám khảo 1 
	Giám khảo 2  



 
Câu 1. Số liền trước của số 29 là:  
A. 28		B. 30				C. 27             
Câu 2. Nếu ngày 30 tháng 12 là thứ Bảy thì ngày 27 tháng 12 là:
A. Thứ Ba			B. Thứ Tư			C. Thứ Năm
Câu 3. 
a) 			63 – 28            31 
A.   <				B. >				C. = 
b)  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
	          A         25 cm          B
                                            4cm                 26cm
                                C                              D
A . 65cm			B. 55cm			C. 75cm 
Câu 4.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào 
a)           Một giờ có 60 phút                                                                                         
b)           Một ngày có 20 giờ	
Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:
                  + 8                  - 12                                             -5                  + 20
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a) 48                                                              b)       b)        	
Câu 6. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác?

        A.   2                             B.  4                               C. 3
Câu 7.  Đặt tính rồi tính rồi tính.
                 28 + 43                    		 73 – 13		            70 – 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8. 
a) Tính: 
 63 + 18 – 27=...................................  
                          = ...................................    
b) Viết các số sau: 23, 12, 35, 53 .
Theo thứ tự từ lớn đến bé:	         
Câu 9. Nhà bạn Việt nuôi 48 con gà. Nhà bạn Mai nuôi nhiều hơn nhà bạn Việt 8 con gà. Hỏi nhà bạn Mai nuôi bao nhiêu con gà? 
                                                              Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. 
  Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số liền trước của 6.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI KÌ 1
I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Câu 1:  Đáp án A (0,5 điểm)		
Câu 2:  Đáp án B (0,5 điểm)
Câu 3: a) B (0,5 điểm)		b) B (0,5 điểm)
Câu 4: a) Đ (0,5 điểm)		b) S (0,5 điểm)
Câu 5: (1 điểm)  Đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm
Câu 6: (1 điểm)
 Đáp án C
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 7: (1,5 điểm)
Đặt tính và tính đúng mỗi bài được 0,5điểm
Câu 8: (1 điểm)
Tính đúng mỗi câu được 0,5điểm	
Câu 9: (1,5 điểm) 
Viết đúng lời giải 0,5 điểm
Viết đúng phép tính và đơn vị được 0,5 điểm
Đáp số (0,5 điểm)
Câu 10:  (1 điểm)
Số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số: 99  	0,25 điểm
Số liền trước của 6 là 5	 0,25 điểm
Hiệu là: 99 – 5 = 94 	(0,5 điểm)
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